
STT Dấu thời gian Mã số sinh viên Họ và tên Lớp học

1 7/16/2023 14:21:48 2024200101 Võ Thị Thúy Kiều 11DHQTDVLH1

2 7/16/2023 14:23:02 2034223791 Phạm Bảo Phúc 13DHNA03

3 7/16/2023 14:23:20 2034204505 Nguyễn Hoàng Nhật Huy 11DHNA2

4 7/16/2023 14:23:35 2005224830 Nguyễn Thị Thanh Thão 13DHTP06

5 7/16/2023 14:24:27 2028210039 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 12DHDD1

6 7/16/2023 14:25:12 2027190076 Nguyễn Nguyệt Quế 10DHCM2

7 7/16/2023 14:26:56 2013191242 Nguyễn Đức Nhân 10DHQT5

8 7/16/2023 14:27:09 2040226122 Nguyễn Thị Kim Yến 13DHQTMK01 

9 7/16/2023 14:27:18 2005208268 Lê Hồng Ngọc 11DHTP16

10 7/16/2023 14:27:22 2024190114 Lê Thị Yến Phượng 10DHQTDVLH1

11 7/16/2023 14:29:01 2013205455 Phạm Tăng Kiệt 11DHQT23

12 7/16/2023 14:29:19 2007206281 Võ Hồng Nhật Phú 11DHKT14

13 7/16/2023 14:29:41 2041210027 Huỳnh Thụy Ngọc Trang 12DHQTTP2 

14 7/16/2023 14:30:00 2005191258 Lê Hồng Thắm 10DHTP7

15 7/16/2023 14:32:10 2013202534 Nguyễn Xuân Trường 11DHQT19

16 7/16/2023 14:33:27 2013190765 Phan Quốc Việt 10DHQT9

17 7/16/2023 14:33:54 2038200291 Nguyễn Thanh Lan 11DHQTKS3

18 7/16/2023 14:33:58 2038202092 Lê Thuỳ Cẩm Ly 11DHQTKS8

19 7/16/2023 14:34:01 2001225688 Phạm Huy Trung 13DHTH09

20 7/16/2023 14:38:52 2023200014 Mai Thanh Huy 11DHNH1

21 7/16/2023 14:39:30 2028200036 Trần Lữ Cát Phượng 11DHDD1

22 7/16/2023 14:39:52 2001207043 Phạm Tiến Phúc 11DHTH10

23 7/16/2023 14:40:03 2034226221 Hoàng Thị Kim Quyên 13DHNA03

24 7/16/2023 14:41:49 202419421 Trương Đại Nghĩa 10DHQTDVLH4

25 7/16/2023 14:42:36 2013200097 Trần Ngọc Thùy Dung 11DHQT9

26 7/16/2023 14:43:56 2036205634 Lý Chung Tính 11DHKDQT8

27 7/16/2023 14:44:03 2013200871 Trần Thị Thương 11DHQT17

28 7/16/2023 14:46:42 2007200596 Nguyễn Thị Diễm 11DHKT9

29 7/16/2023 14:47:50 2037215024 Thái Cát Cát 12DHKTL07

30 7/16/2023 14:49:07 2037200124 Trân Thị Ngọc Ánh 11DHKTL2

31 7/16/2023 14:49:09 2037215265 Hà Thị Thanh Thảo 12DHKTL7

32 7/16/2023 14:51:53 2030209592 Trần Nguyễn Thu Hà 11DHQTDVNH8 

33 7/16/2023 14:52:36 2029212564 Nguyễn Thảo Hà 12DHAV06

34 7/16/2023 14:53:42 2024200204 Phạm Thị Thuý Ngân 11DHQTDVLH2 

35 7/16/2023 14:53:52 2029212570 Hồ Thị Nguyệt Hằng 12DHAV6

36 7/16/2023 14:54:15 2041210054 Nguyễn Gia Linh 12DHQTTP02

37 7/16/2023 14:55:34 2005210614 Hồ Thị Mỹ Thanh 12DHTP03

38 7/16/2023 14:55:48 2033216553 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12DHTH_TD

39 7/16/2023 14:56:58 2006200007 Trịnh Hùng Thắng 11DHCBTS

40 7/16/2023 14:58:06 2033210183 Lê Trí Cường 12DHTH_TD

41 7/16/2023 14:59:07 2022210242 Quách Huyền Khánh Đoan 12DHDB02

42 7/16/2023 15:05:52 2034200057 Lê Thành Thông 11DHNA1

43 7/16/2023 15:07:12 2005223140 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 13DHTPTD 

44 7/16/2023 15:07:12 2005221458 Nguyễn Hữu Hòa 13DHTP_TD

45 7/16/2023 15:08:05 2007210435 Lâm Phan Bảo Trân 12DHKT05

46 7/16/2023 15:08:16 2042220193 Phạm Tuấn Anh 13DHKTN01

47 7/16/2023 15:09:08 2022210056 Phan Lê Thị Kiều Nga 12DHDB01

48 7/16/2023 15:09:37 2034200038 Lê Thanh Thảo 11DHNA1

49 7/16/2023 15:09:53 2013202279 Nguyễn Thanh Ngân 11DHQT19



50 7/16/2023 15:12:10 2005200306 Lê Anh Tam 11DHTP3

51 7/16/2023 15:20:28 2034200015 Nguyễn Thị Bích Hoà 11DHNA1 

52 7/16/2023 15:29:52 2034200091 Nguyễn Hoàng Anh 11DHNA1

53 7/16/2023 15:31:11 2030180302 Lê Thị Kim Huệ 09DHQTNHDVAU

54 7/16/2023 15:35:23 2037200049 Cao Thế Quyền 11DHKTL2

55 7/16/2023 15:35:46 2002190279 Nguyễn xuân năng 10đht1

56 7/16/2023 15:36:35 2013191470 Nguyễn văn vũ 10DHQT10

57 7/16/2023 15:38:41 2034224660 Hoàng Văn Thái 13DHNA01

58 7/16/2023 15:41:15 2030200701 Nguyễn Thị Tuyết Quanh 11DHQTDVNH2

59 7/16/2023 15:41:30 2005201011 Nguyễn Thị Thu Sang 11DHTP3

60 7/16/2023 15:42:05 2030219479 Đặng Thị Thúy Quyên 12DHQTDVNH4

61 7/16/2023 15:45:08 2038210145 Võ Thái Tiên 12DHQTKS2

62 7/16/2023 15:45:24 2007191018 Phạm Thế Quyền 10DHKT8

63 7/16/2023 15:45:48 2032210031 Nguyễn Trí Thắng 12DHTDH02

64 7/16/2023 15:46:50 2005203035 Lê Ngọc Minh Nguyệt 11DHTP9

65 7/16/2023 15:47:12 2005202086 Trương Mạn Ngọc 11DHTP9

66 7/16/2023 15:52:23 2041213996 Huỳnh Phạm Kim Ân 12DHQTTP3 

67 7/16/2023 15:53:06 2024200211 Bùi Ngọc Minh 11DHQTDVLH2 

68 7/16/2023 15:54:42 2005220628 Hồ Phùng Thanh Doanh 13DHTP3 

69 7/16/2023 15:55:44 2005217973 Trần Thị Diểm My 12DHTP04

70 7/16/2023 15:57:52 2040225235 Nguyễn Anh Thư 13DHQTMK01

71 7/16/2023 15:58:10 2023210921 Đặng Hồng Nhung 12DHNH_TD

72 7/16/2023 16:12:33 2013190597 Trần Thị Minh Thư 10DHQT9

73 7/16/2023 16:13:55 2005200612 Phạm Thị Thanh Tuyền 11DHTP4

74 7/16/2023 16:14:20 2005225243 Huỳnh Ngọc Anh Thư 13DHTPTD

75 7/16/2023 16:14:36 2034224043 Trần Thị Bảo Quyên 13DHNA01

76 7/16/2023 16:16:40 2251160064 Đỗ Thanh Tín CX22A

77 7/16/2023 16:25:09 2029205013 Văn Thị Thu Hiền 11DHAV9 

78 7/16/2023 16:26:10 2029205096 Ngô Thuỳ Trang 11DHAV9

79 7/16/2023 16:37:55 2029202064 Nguyễn Thị Kim Hồng 11DHAV5

80 7/16/2023 16:46:30 2004208078 Lê Nữ Bạch Tuyết 11DHHH3

81 7/16/2023 16:49:11 2006160146 Huỳnh Tích Bình 07DHTS2

82 7/16/2023 16:50:25 2023210904 Nguyễn Ngọc Trâm 12DHNH03

83 7/16/2023 16:54:47 2029202122 Nguyễn Đình Khôi Nguyên 11DHAV5

84 7/16/2023 16:57:32 2038202074 Lê Vũ Kha 11DHQTKS5

85 7/16/2023 16:58:32 2038203008 Phan Quang Hoan 11DHQTKS5

86 7/16/2023 17:00:08 2038203023 Phan Tấn Phúc 11DHQTKS6

87 7/16/2023 17:12:20 2038203019 Châu Hữu Duyên 11DHQTKS5

88 7/16/2023 17:32:34 2028221310 Nguyễn Bảo Hân 13DHDD02

89 7/16/2023 17:36:22 2038202089 Võ Gia Long 11ĐHQTKS5

90 7/16/2023 17:37:04 2029202215 Lê thị trinh 11dhav5

91 7/16/2023 17:38:37 2022210129 Huỳnh Thanh Thảo 12DHDB3

92 7/16/2023 17:39:03 2023204358 Lê Nguyễn Trúc Linh 11DHNH6 

93 7/16/2023 17:41:10 2023200165 Đỗ Thị Huyền Trinh 11DHNH2 

94 7/16/2023 17:41:59 2028200055 Nguyễn Văn Hợp 11DHDD1

95 7/16/2023 17:42:16 2022210023 Nguyễn Trọng Đạt 12DHDB01

96 7/16/2023 17:54:08 2024209313 Thái Phạm Quỳnh Ly 11DHQTDVLH4

97 7/16/2023 18:20:00 2030202013 Trịnh Công Đạt 11DHQTDVNH6

98 7/16/2023 18:31:19 2007223821 Nguyễn Thị Lan Phương 13DHKT-TD

99 7/16/2023 18:48:55 2007210813 Nguyễn Thị Phương Uyên 12DHKT01

100 7/16/2023 18:59:50 2034200004 Nguyễn Việt Dũng 11DHNA1

101 7/16/2023 19:00:13 2041222707 Hồ Thị Diễm My 13DHQTTP01

102 7/16/2023 19:40:06 2029212741 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh 12DHAV06

103 7/16/2023 19:40:22 2001216028 Nguyễn Tấn Phát 12DHTH13

104 7/16/2023 19:40:27 2039202022 Trần Thị Hoa 11DHTQ5

105 7/16/2023 19:40:28 2023210231 Lê Thị Yến Nhi 12DHNH01

106 7/16/2023 19:41:37 2005210109 Lê Ngọc Dung 12DHTP02

107 7/16/2023 19:42:31 2007206521 Võ Thị Lý 11DHKT10

108 7/16/2023 19:46:04 2008192120 Lý Uyễn Nhi 10DHTH7



109 7/16/2023 19:48:10 2034226041 Từ Khánh Vy 13DHNA01

110 7/16/2023 19:48:47 2038202059 Cao Công Hiệp 11DHQTKS6

111 7/16/2023 19:54:29 2007200508 Nguyễn Thúy An 11DHKT9


